
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 Số:       /QĐ-CĐSP 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 9 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố điểm chuẩn và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 4 trình độ cao đẳng các ngành Giáo dục nghề nghiệp năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Điều 10, 

Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT – BGDĐT 

ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

60/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 20/5/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

60a/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 19/01/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;  

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-CĐSP ngày 25/01/2024 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trình 

độ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng 

Tàu năm 2024; 

Căn cứ kết quả đăng kí xét tuyển của các thí sinh vào các ngành học và biên 

bản họp Hội đồng Tuyển sinh ngày 13/9/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố điểm chuẩn và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

4 vào các ngành cao đẳng giáo dục nghề nghiệp hệ chính quy khóa 28 năm 2024 (có 

danh sách kèm theo), cụ thể như sau: 
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TT Ngành Mã ngành 

Điểm chuẩn 

Xét theo 

điểm thi tốt 

nghiệp 

THPT  

Xét theo kết 

quả học tập 

bậc THPT 

(học bạ) 

Xét theo kết 

quả ĐGNL 

của ĐHQG 

TP. HCM 

năm 2024 

1 
Công nghệ 

thông tin 
6480201 14.0 điểm 15.0 điểm 500 điểm 

2 Kế toán 6340301 14.0 điểm 15.0 điểm 500 điểm 

3 
Kinh doanh 

Xuất nhập khẩu 
6340102 14.0 điểm 15.0 điểm 500 điểm 

4 
Quản trị văn 

phòng 
6340403 14.0 điểm 15.0 điểm 500 điểm 

5 Tiếng Anh 6220206 14.0 điểm 15.0 điểm 500 điểm 

6 Tiếng Nhật 6220212 14.0 điểm 15.0 điểm 500 điểm 

Điều 2. Trưởng phòng Đào tạo - Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; Trưởng phòng 

Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; trưởng các bộ phận liên quan và những thí 

sinh ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐTBDHTQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Phan Thế Hải 

 

 



TT Họ tên GT Ngày sinh Số CMND

Tên 

ngành

ĐKXT

Mã tổ 

hợp 

xét 

tuyển

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển

Phương 

thức xét 

tuyển

Ghi chú

1 Lê Ngọc Khánh  Hà Nữ 02/11/2006 068306009650 CNTT D01 20.7 THPT

2 Lê Hồng Phương Nam 10/12/2005 077205003480 CNTT A00 23.65 HB

TT Họ tên GT Ngày sinh Số CMND

Tên 

ngành

ĐKXT

Mã tổ 

hợp 

xét 

tuyển

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển

Phương 

thức xét 

tuyển

Ghi chú

1 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 18/05/2006 038306029750 Kế toán D01 20.05 THPT

2 Trần Thị Bích Trâm Nữ 14/12/2006 077306010840 Kế toán C20 24.56 HB

3 Lê Thị Thu Hồng Nữ 10/12/2005 077305002471 Kế toán A01 21.73 HB

4 Lý Thị Thanh Thủy Nữ 27/02/2005 077305002767 Kế toán A00 21.15 HB

TT Họ tên GT Ngày sinh Số CMND

Tên 

ngành

ĐKXT

Mã tổ 

hợp 

xét 

tuyển

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển

Phương 

thức xét 

tuyển

Ghi chú

1 Nguyễn Anh Thư Nữ 18/01/2006 077306005048 KDXNK A00 23.00 THPT

2 Lê Thái Thảo Nguyên Nữ 18/02/2006 077306009822 KDXNK D01 20.25 THPT

3 Lê Thị Hoài Nữ 28/03/2006 042306007259 KDXNK D01 22.27 HB

4 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 12/19/2005 '077305003981 KDXNK A00 20.93 HB

5 Lê Thị Yến Nhi Nữ 06/07/2002 077302006012 KDXNK A00 19.27 HB

TT Họ tên GT Ngày sinh Số CMND

Tên 

ngành

ĐKXT

Mã tổ 

hợp 

xét 

tuyển

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển

Phương 

thức xét 

tuyển

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 30/03/2001 077301005171 QTVP C15 19.82 THPT

2 Đỗ Thị Thanh Vi Nữ 20/11/2006 077306008637 QTVP D01 19.00 THPT

3 Đồ Thị Thu Hiền Nữ 09/08/2001 077301005709 QTVP C00 19.35 HB

Ngành: Kế toán

Ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu

Ngành: Quản trị văn phòng

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 4 NĂM 2024

CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm Quyết định số: 664 /QĐ-CĐSP ngày 14/9/2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm

 Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngành: Công nghệ thông tin



4 Trương Thị Ngọc Huyền Nữ 12/09/2006 075306012724 QTVP C00 19.10 HB

5 Nguyễn Yến Nhi Nữ 01/07/1999 030199005403 QTVP D01 18.88 HB

TT Họ tên GT Ngày sinh Số CMND

Tên 

ngành

ĐKXT

Mã tổ 

hợp 

xét 

tuyển

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển

Phương 

thức xét 

tuyển

Ghi chú

1 Lưu Nguyễn Bảo Nguyên Nữ 19/03/2006 077306002739 Tiếng Anh D78 24.27 THPT

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 08/12/2005 077305011476 Tiếng Anh D01 19.48 THPT

3 Bùi Thị Ngọc Giàu Nữ 11/27/2006 077306010193 Tiếng Anh A01 20.63 HB

4 Đào Nguyệt My Nữ 10/14/2006 '075306018055 Tiếng Anh A01 20.28 HB

5 Phạm Hoàng Minh Nam 30/07/2005 077205004082 Tiếng Anh D01 16.95 HB

Danh sách này có 21 thí sinh, gồm:

- Ngành Công nghệ thông tin có 2 thí sinh. (1 thí sinh trúng tuyển bằng HB).

- Ngành Kế toán có 4 thí sinh. (3 thí sinh trúng tuyển bằng HB).

- Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu có 5 thí sinh. (3 thí sinh trúng tuyển bằng HB).

- Ngành Quản trị văn phòng có 5 thí sinh. (3 thí sinh trúng tuyển bằng HB).

- Ngành Tiếng Anh có 5 thí sinh. (3 thí sinh trúng tuyển bằng HB).

Ngành: Tiếng Anh
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